
TT Tên tổ chức/cá nhân Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán (nếu có)

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có)

Số CMND/ 

ĐKKD

Ngày cấp 

CMND/ 

ĐKKD

1 Nguyễn Đức Tuấn không có
Chủ tịch 

HĐQT
011645437 2/25/2005

Nguyễn Thị Bích Nga không có 6-Vợ 012391140 10/22/2000

Nguyễn Đức Tú không có 7-Con còn nhỏ

Nguyễn Đức Anh không có 7-Con còn nhỏ

Nguyễn Đức Hứa không có 1-Cha Đã mất

Nguyễn Thị Khuyên không có 3-Mẹ Không có

Nguyễn Đức Sơn không có 9-Anh ruột 0126902299 4/11/2009

Nguyễn Thị Lâm không có 10-Chị ruột 30156000004 12/20/2012

Nguyễn Thị Hiền không có 11-Em ruột 017188427 7/31/2010

Nguyễn Thị Ngân không có 11-Em ruột Không có

Nguyễn Thị Ngọc không có 11-Em ruột 74B831181367 8/1/2012

2 Lê Hải Phong không có
Phó Chủ tịch 

HĐQT
1415110026 10/30/2000

Lê Công My không có 1-Cha 145426753 5/29/2007

Đỗ Thị Côi không có 3-Mẹ 145410876 11/8/2008

Trần Thị Phương Lan không có 6-Vợ 011828446 8/4/1994

Lê Phương Mai không có 7-Con còn nhỏ

Lê Công Minh không có 7-Con còn nhỏ

Lê Công Luyện Việt không có 11-Em ruột 012667993 3/22/2004

Lê Thị Thúy Giang không có 11-Em ruột 141748697 1/23/1995

3 Lê Văn Bình 001C115566 TV HĐQT 012067920 8/29/1997
Nguyễn Thị Xuân Thủy 001C103729 6-Vợ 010348244 4/11/2002

Lê Hải Thanh không có 7-Con 012297431 7/2/2002

Lê Tùng Lâm không có 7-Con 012539482 5/7/2002

Lê Thị Điểm không có 11-Em ruột 112406790 7/2006

Lê Thiên Xuân không có 11-Em ruột 012375131 8/1/2000

Lê Thiên Định không có 11-Em ruột 110389018 11/4/2009

Lê Văn Chương không có 11-Em ruột 112316593 3/29/2006
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Lê Văn Nhuận không có 11-Em ruột 112367699 10/27/2006

Lê Văn Chiến không có 11-Em ruột 011226595 2/11/2006

Lê Văn Thọ không có 11-Em ruột 111048931 7/5/1998

4 Trương Ngọc Lân 001C000001 TV HĐQT 011914846 1/8/2000

Trương Mộc Lâm 001C181818 1-Cha 010968741 8/21/2008

Trần Thị Hoa Cẩm 001C101608 3-Mẹ 010968663 11/26/2007

Trương Mỹ Hạnh 001C104879 6-Vợ 011922893 3/24/2011

Trương Kim Long không có 7-Con còn nhỏ

Trương Bảo Châu không có 7-Con còn nhỏ 12/4/2007

Trương Thị Diệu Linh 021C001728 10-Chị ruột 011581181 3/15/2012

5 Nhữ Đình Hòa 001C102390
TV HĐQT, 

TGĐ Công ty
012528895 3/25/2005

Nhữ Đình Quát không có 1-Cha 011983391 1/26/2008

Vũ Thị Cẩn không có 3-Mẹ Không có

Nguyễn Thục Anh 001C101918 6-Vợ 011674976 7/26/2008

Nhữ Thục Huyền không có 7-Con còn nhỏ

Nhữ Lân Phương không có 7-Con còn nhỏ

Nhữ Đình Thành không có 9-Anh ruột 140409465 6/12/2008

Nhữ Thị Chúc không có 10-Chị ruột 141066537 10/2/1996

Nhữ Thị Mai không có 10-Chị ruột 141122357 9/1/2010

Nhữ Thị Hà không có 10-Chị ruột 141113275 6/22/2009

6 Nguyễn Thị Thanh Thủy 001C102568
Phó TGĐ 

Công ty
011830310 1/30/2001

Nguyễn Văn Vượng 1-Cha 010261767

Cao Ngọc Hoa 001C119668 3-Mẹ 010120196 12/10/2007

Trần Ngọc Anh 001C100090 5-Chồng 011650774 1/21/2005

Trần Ngọc Đức Anh không có 7-Con còn nhỏ

Trần Ngọc Phan Anh không có 7-Con còn nhỏ

7 Võ Hữu Tuấn 001C502718

Phó TGĐ 

Công ty, 

Giám đốc CN

022719478 5/6/1999



Hoàng Thị Huệ 001C503553 6-Vợ 024110566 10/3/2003

Võ Hoàng Khánh Minh không có 7-Con

Võ Hữu Thái không có 1-Cha 020929330 26/04/1979

Hồ Thị Chín 001C527777 3-Mẹ 020929331 26/04/1979

Võ Thị Thùy Trang không có 10-Chị ruột 022539577 6/7/1988

Võ Hữu Thịnh 001C531531 11-Em ruột 022931711 13/06/1991

8 Phạm Trung Thành không có
Trưởng Ban 

KS
011954582 5/20/1996

Phạm Hồng Hoàn không có 1-Cha 012711193

Nguyễn Thị Bẩy không có 3-Mẹ 011789133

Nguyễn Thị Hồng Vân không có 6-Vợ 012224515

Phạm Minh Hằng không có 7-Con còn nhỏ

Phạm Quốc Khánh không có 9-Anh ruột 012313115

9 Trần Thị Bích 001C103089
TV Ban Kiểm 

soát
010140985 10/12/1997

Trần Văn Khiêm không có 1-Cha đã mất

Lê Thị Vy không có 3-Mẹ đã mất

Trần Thị Lý không có 10-Chị ruột Không có

Trần Văn Am không có 9-Anh ruột 030127218 5/14/1996

Trần Thị Tiến không có 10-Chị ruột 100094659 6/6/2008

Trần Thị Nhường không có 10-Chị ruột 030066191 7/6/2011

Trần Thị Tuyết không có 10-Chị ruột 030101982 6/27/1978

Trần Văn Tuyên không có 11-Em ruột 030283572 9/27/2010

Nguyễn Văn Sáu không có 5-Chồng 011198089 12/2/1997

Nguyễn Thị Hải Hà không có 7-Con 011629591 10/12/1997

Nguyễn Thị Hải Yến không có 7-Con 011835753 6/10/1997

10 Lương Thị Bích Ngọc 001C109326
TV Ban Kiểm 

soát
131238406 10/11/1999

Nguyễn Thế Ước 009C600668 5-Chồng 125196355 8/13/2002

Nguyễn Thế Dũng không có 7-Con còn nhỏ

Nguyễn Thế Minh không có 7-Con còn nhỏ

Lương Sỹ Đạt không có 1-Cha 130750691 12/13/1999

Phạm Thị Thúy không có 3-Mẹ đã mất

Lương Thị Thanh Ngân 009C005668 11-Em ruột 131541030 6/14/2000

Lương Hà Phương không có 11-Em ruột còn nhỏ

11 Nguyễn Hồng Thủy 001C121336
Trưởng 

Phòng TCKT
011773960 3/7/2003

Nguyễn Huy Thụy không có 1-Cha 012792302 4/29/2005

Nguyễn Thị Thúy Hợi không có 3-Mẹ 010148882 4/15/2005

Nguyễn Minh Long 001c102660 5-Chồng 011536858 04/04/2006

Nguyễn Minh Trang không có 7-Con 013389073 2/26/2011

Nguyễn Tài Lân không có 7-Con còn nhỏ

Nguyễn Huy Trung 069C000853 9-Anh ruột 012296128 16/10/1999

Nguyên Thanh Phú 001C106736 11-Em ruột 011967219 31/03/2005



Nơi cấp, 

CMND/ 

ĐKKD

Địa chỉ Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu cuối kỳ

Ghi chú

Hà Nội
Phòng 1004, Chung cư số 10 Hoa 

Lư, Hai Bà Trưng, Hà Nội
0 0

Hà Nội
Phòng 1004, Chung cư số 10 Hoa 

Lư, Hai Bà Trưng, Hà Nội
0 0

Phòng 1004, Chung cư số 10 Hoa 

Lư, Hai Bà Trưng, Hà Nội
0 0

Phòng 1004, Chung cư số 10 Hoa 

Lư, Hai Bà Trưng, Hà Nội
0 0

0 0

0 0

Hà Nội Phường Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội 0 0

Hà Nội Nghĩa Hưng, Gia Lộc, Hải Dương 0 0

Hà Nội Hoài Đức, Hà Nội 0 0

Nghĩa Hưng, Gia Lộc, Hải Dương 0 0

C5, Trung Tự, Hà Nội 0 0

Hưng Yên Số 7 ngõ 255, Tổ 40, Hoàng Mai, HN 0 0

Hưng Yên 0 0

Hưng Yên 0 0

Hà Nội 0 0

0 0

0 0

Hà Nội 0 0

Hưng Yên 0 0

Hà Nội Số 8 Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm, HN 0 0
Hà Nội Đã mất 0 0

Hà Nội 0 0

Hà Nội 0 0

Hà Nội 0 0

Hà Nội 0 0

Hà Nội 0 0

Hà Nội 0 0
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Hà Nội 0 0

Hà Nội 0 0

Hà Nội 0 0

Hà Nội
Số 2, ngõ 122/5, Hoàng Quốc Việt, 

Cầu Giấy, Hà Nội
32 32

Hà Nội
Số 2, ngõ 122/5, Hoàng Quốc Việt, 

Cầu Giấy, Hà Nội
0 0

Hà Nội
Số 2, ngõ 122/5, Hoàng Quốc Việt, 

Cầu Giấy, Hà Nội
0 0

Hà Nội
Số 2, ngõ 122/5, Hoàng Quốc Việt, 

Cầu Giấy, Hà Nội
1,080 1,080

Hà Nội
Số 2, ngõ 122/5, Hoàng Quốc Việt, 

Cầu Giấy, Hà Nội
0 0

Hà Nội
Số 2, ngõ 122/5, Hoàng Quốc Việt, 

Cầu Giấy, Hà Nội
0 0

Hà Nội
Làng Quốc tế Thăng Long, Cầu 

Giấy, Hà Nội
0 0

Hà Nội P22, T32 Khương Trung, TX, HN 109,500 109,500

Hà Nội P22, T32 Khương Trung, TX, HN 0 0

Thôn Mộ trạch, Tân Hồng, Bình 

Giang, Hải Dương
0 0

Hà Nội P22, T32 Khương Trung, TX, HN 0 0

P22, T32 Khương Trung, TX, HN 0 0

P22, T32 Khương Trung, TX, HN 0 0

Hải Dương
Thôn Mộ trạch, Tân Hồng, Bình 

Giang, Hải Dương
0 0

Hải Dương
Khối 2, Phường Hùng Vương, 

Hải phòng
0 0

Hải Dương Phú Vật, Hưng Hà, Thái Bình 0 0

Hải Dương Kẻ sặt, Bình Giang, Hải Dương 0 0

Hà Nội
Nhà A7 Khu X1, Láng Hạ, Đống Đa, 

Hà Nội
4,000 4,000

Hà Nội 265 tổ 81 Kim Liên, ĐĐ, HN

Hà Nội 265 tổ 81 Kim Liên, ĐĐ, HN 0 0

Hà Nội
Nhà A7 Khu X1, Láng Hạ, Đống Đa, 

Hà Nội
0 0

Nhà A7 Khu X1, Láng Hạ, Đống Đa, 

Hà Nội
0 0

Nhà A7 Khu X1, Láng Hạ, Đống Đa, 

Hà Nội
0 0

Hồ Chí Minh
42 Lô D, Khu phố 1, Phường Phú 

Thuận, quận 7, Tp.HCM
16,560 16,560



Hồ Chí Minh 0 0

0 0

Hồ CHí Minh 0 0

Hồ CHí Minh 0 0

Hồ CHí Minh 0 0

Hồ CHí Minh 0 0

Hà Nội
Số 43, TT Đại học Tài Chính, Tổ 35 

Phường Dịch Vọng, Cầu Giấy, HN
0 0

Hà Nội 0 0

Hà Nội 0 0

Hà Nội 0 0

0 0

Hà Nội 0 0

Hà Nội
Số 2, Tập thể Tổng Công ty Dược, 

Quan Hoa, Cầu Giấy HN
6,336 6,336

0 0

0 0

0 0

Hải Phòng 0 0

Quảng Ninh 0 0

Hải Phòng 0 0

Hải Phòng 0 0

Hải Phòng 0 0

Hà Nội 0 0

Hà Nội 0 0

Hà Nội 0 0

Phú Thọ
P806 CT20B Khu Đô thị mới Việt

Hưng, Long Biên, HN
0 0

Bắc Ninh 0 0

0 0

0 0

Phú Thọ 0 0

0 0

Phú Thọ 0 0

0 0

Hà Nội
P308 ĐN2, TT 5 tầng TTXVN, Bạch 

Mai, HBT, HN
0 0

Hà Nội 0 0

Hà Nội 0 0

Hà Nội 0 0

Hà Nội 0 0

0 0

Hà Nội 0 0

Hà Nội 0 0


